
1 
 

NỘI DUNG HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ 

TUẦN LỄ TỪ: 02/01/2023 – 07/01/2023 

 

Học sinh các lớp cần xem trước bài và chuẩn bị, hoàn thành các nội dung theo yêu 

cầu của khối như sau:  

❖ KHỐI 10:  

CHỦ ĐỀ 3: CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI 

Hoạt động  1:  

Học sinh  đọc sách giáo khoa, chia làm 8 nhóm thảo luận như sau: 

+ Nhóm 1: Trình bày ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại? 

+ Nhóm 2: Trình bày tác động của cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại đối với kinh tế? 

+ Nhóm 3 : Trình bày tác động của cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại đối với xã hội? 

+ Nhóm 4: Trình bày tác động của cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại đối với văn hóa 

Hoạt động 2: 

Quan sát các bức ảnh sau và cho biết tác động của cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại 

đối với xã hội? 
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Hoạt động 3: 

- Hoàn thành bảng thống kê hai cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại theo các tiêu chí 

sau: 

Lĩnh vực Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất Cách mạng công nghiệp lần thứ hai 

Đặc điểm   

Thành tựu nổi bật   

Ý nghĩa, giá trị   

Tác động kinh tế   

Tác động xã hội   

Tác động văn hóa   

 

- Hoàn thành phiếu học tập 

Hoạt động 4 :  

1. Em hãy trình bày một số thành tựu cơ bản của các cuộc cách mạng công nghiệp thời kỳ cận 

đại trên trục thời gian? Lựa chọn một sản phảm và giới thiệu nó khoảng 7 - 10 dòng. 

2. Nếu giả sử các nhà khoa học không phát minh ra máy bay thì chúng ta có cảm thấy cần thiết 

hay là không? Vì sao?  

3. Em hãy trình bày một tác động về văn hóa  của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và 

lần thứ hai đối với đất nước hoặc bản thân em. 

 

 

❖ KHỐI 11: 

CHỦ ĐỀ 2: CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHỦ NGHĨA GIỮA HAI CUỘC 

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)  

Học sinh xem trước sách giáo khoa bài Chủ đề 2 và chuẩn bị các nội dung để thực hiện các 

nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên trong giờ học. 

1. Hoạt động 1:  

- Trật tự Versailles - Washington được thiết lập phản ánh điều gì trong quan hệ quốc tế? 
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- Khái quát về chủ nghĩa phát xít. 

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã bùng nổ và diễn tiến như thế nào ở tại Mỹ? 

2. Hoạt động 2:  

- Hậu quả nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đã đặt ra yêu cầu gì đối 

với các nước tư bản? 

- Điểm khác biệt cơ bản giữa chủ nghĩa phát xít với chủ nghĩa tư bản dân chủ là gì? Vì sao? 

- Em hãy giải thích tại sao Tổng thống Hindenburg phải trao quyền thủ tướng cho Chủ tịch  

Đảng Quốc xã? 

- Tại sao dân Đức lại ủng hộ Đảng Quốc xã của Hitler? 

- Tại sao các nước Đức, Italia, Nhật Bản lại đi theo con đường phát xít hóa chế độ chính trị để 

cứu vãn tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng của mình? 

3. Hoạt động 3:  

- Hoàn thành phiếu học tập và luyện tập (Trắc nghiệm) 

4. Hoạt động 4:  

1. Hãy nêu nhận xét về “trật tự Versailles  - Washington”? 

2. Phân tích hậu quả của khủng hoảng kinh tế đối với nước Mỹ? 

3. Khủng hoảng kinh tế thế giới tốt hay xấu: 

- Đối với đời sống nhân dân. 

- Đối với sự phát triển kinh tế của một nước hay nói chung là của thế giới? 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã tác động như thế nào đến Việt Nam như 

thế nào? 

5. Từ quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít ở Đức, nhân loại có thể rút ra bài học kinh 

nghiệm gì để bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới? 

* Giới thiệu sách tìm đọc 

1. FRANKLIN D. ROOSEVELT -  Tiểu sử chính trị – ĐHSP Tp HCM ấn hành, năm 2004.  

2. Chùm nho uất hận – Tác giả John Steinbeck 

* Giới thiệu phim:  

- Chùm nho uất hận.  

(https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=xem+phim+ch%C3%B9m+nho+u%E1%BA%A5t+h%

E1%BA%ADn+online) 

 

https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=xem+phim+ch%C3%B9m+nho+u%E1%BA%A5t+h%E1%BA%ADn+online
https://www.google.com/?gws_rd=ssl#q=xem+phim+ch%C3%B9m+nho+u%E1%BA%A5t+h%E1%BA%ADn+online
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❖ KHỐI 12:  

Học sinh xem trước sách giáo khoa bài 19, 20 và chuẩn bị các nội dung để thực hiện các nhiệm 

vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên trong giờ học. 

* Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống 

thực dân Pháp (1951 – 1953) 

Học sinh đọc sách giáo khoa, hoàn thành các hoạt động như sau:  

1. Hoạt động 1:  

- Hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Đại hội II của Đảng (2/1951). 

2. Hoạt động 2:  

- Hậu phương của ta trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1951 đến 1953 đã phát triển mọi 

mặt như thế nào?   

- Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất (5/1952) đã chọn được 

những anh hùng nào? Kể tên? 

- Trong các anh hùng được biểu dương trong Đại hội chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu 

toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1952, em có ấn tượng nhất với ai? Vì sao? 

3. Hoạt động 3:  

- Hoàn thành phiếu học tập và luyện tập (Trắc nghiệm) 

4. Hoạt động 4:  

1. Hãy phân tích ý nghĩa của Đại hội Đảng toàn quốc lần II (2/1951). 

2. Từ thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần II (2/1951), bài học cơ bản có thể rút ra 

trong công cuộc xây dựng Tổ quốc hiện nay là gì? 

3. Hãy trình bày suy nghĩ về một nhân vật lịch sử mà em có ấn tượng nhất trong bài 19. 

* Giới thiệu sách tìm đọc: 

- Ông Hoàng đỏ – Tác giả Sinava Souphanouvong. Biên soạn và dịch Trần Công Tấn - NXB 

Trẻ- Năm 2004. 

- Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt –  Tác giả Phạm Thắng – NXB Kim Đồng – Năm 1996. 

- Đất nước đứng lên – Tác giả Nguyên Ngọc – NXB Kim Đồng –  Năm 1998. 

* Giới thiệu phim: 

            Đất Nước đứng lên 1- https://www.youtube.com/watch?v=t4MnVTbmrVQ 

            Đất Nước đứng lên 2 - https://www.youtube.com/watch?v=cArg4vT7yZM 

https://www.youtube.com/watch?v=cArg4vT7yZM
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* Giới thiệu về di tích Lịch sử:   

1. Dinh III Đà Lạt, Dinh của Bảo Đại, vị vua phong kiến cuối cùng của Việt Nam (Di tích lịch sử 

VH Quốc gia) 

+ Tọa lạc ở đường Triệu Việt Vương, cách trung tâm  thành phố Đà Lạt chừng 2 km về hướng 

Tây Nam. Biệt điện Bảo Đại hoàn thành năm 1937. Đến 1950, khi Pháp đã trở lại Việt Nam và 

đưa Bảo Đại lên làm Quốc trưởng thì Bảo Đại dùng Dinh III Đà Lạt làm nơi làm việc chính của 

Quốc trưởng.  

2. Đồn Mộc Lỵ tọa lạc tại thị trấn Mộc Châu - tỉnh Sơn La, được Pháp xây dựng năm 1951. 

Toàn bộ đồn gồm 6 lô cốt, được xây cất theo quanh chân núi. (Di tích lịch sử Quốc gia)  

→ Học sinh sưu tầm tư liệu và hình ảnh (chủ yếu là hình ảnh) về các loại di tích lịch sử trên. 

* KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

- Ngày 14/10/1950, Chính phủ Pháp chính thức chuyển giao cho Chính phủ Quốc gia Việt 

Nam (Bảo Đại làm Quốc trưởng) quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và cũng 

trong năm 1950, Quốc trưởng Bảo Đại đã chính thức cho quân đội Quốc gia Việt Nam thay thế 

quân Pháp ở quần đảo Hoàng Sa. 

 

* Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 

– 1954)  

Học sinh đọc sách giáo khoa, hoàn thành các hoạt động như sau:  

1. Hoạt động 1:  

- Khái quát nội dung chính của thời kì lịch sử diễn ra sự kiện quân và dân ta đập tan tập đoàn 

cứ điểm mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp. 

- Khi bước vào đông - xuân 1953 – 1954, Pháp - Mỹ có âm mưu và kế hoạch gì ở Đông 

Dương? Trước tình hình đó, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam 

đề ra phương hướng chiến lược như thế nào? 

- Lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử lớn của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 

chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7/1954). 

2. Hoạt động 2:  

Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 3 nhóm, chuẩn bị các nội dung sau: 

http://khachsandalat.pro/dia-diem/thanh-pho-da-lat.html
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- Nhóm 1: Tìm hiểu diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954).  

- Nhóm 2: Tìm hiểu kết quả, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ. 

- Nhóm 3: Hiệp định Geneva năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông 

Dương được ký kết trong hoàn cảnh lịch sử nào? 

3. Hoạt động 3:  

- Hoàn thành phiếu học tập và luyện tập (Trắc nghiệm) 

4. Hoạt động 4:  

1. Chứng minh Điện Biên Phủ là thắng lợi quân sự lớn nhất của ta trong kháng chiến chống Pháp 

và là thắng lợi quyết định buộc Pháp phải chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Đông Dương. 

2. Phân tích ý nghĩa của Hiệp định Geneva năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình 

ở Đông Dương. 

3. Phân tích mối quan hệ giữa chiến thắng Điện Biên Phủ với việc kí kết Hiệp định Geneva 

(21/7/1954) về Đông Dương. 

3. Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 

- 1954).  

4. Từ những nhân tố chủ quan đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở 

Việt Nam (1945-1954), hãy lựa chọn một nhân tố cần phát huy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc 

ngày nay. Theo em, thanh niên Việt Nam cần làm gì để góp phần củng cố và phát triển nhân tố đó? 

* Giới thiệu sách tìm đọc: 

- Từ nhân dân mà ra – Tác giả Võ Nguyên Giáp – NXB Quân đội Nhân dân – Năm 1975. 

- Vài hồi ức về Điện Biên Phủ – Nhiều tác giả – NXB Quân đội Nhân dân –  Năm 1975. 

- Việt Nam cuộc chiến tranh mười ngàn ngày – Tác giả Michael Maclear – Dịch giả Lê Tiến 

NXB Thông tin –  Năm 1989 

- Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức – Nhiều tác giả – NXB Quân đội Nhân dân –  Năm 

2004. 

* Giới thiệu phim: 

 - Điện Biên Phủ 1992 - https://www.youtube.com/watch?v=I4_nyyp9PFA 

* Giới thiệu về di tích Lịch sử:  

- Khu di tích chiến trường Ðiện Biên Phủ (Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt).  

- Di tích Ðôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt).  

http://svhttdlquangtri.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3345:di-tich-quoc-gia-dac-biet-eoi-bo-hien-luong--ben-hai&catid=373:di-san-van-hoa&Itemid=551
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* KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM 

- Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được thể hiện rõ trong điều 

12 - Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Genève ngày 21/7/1954 mà Trung Quốc cũng đã tham dự, 

đó là "Trong quan hệ với Cao Miên, Lào và Việt Nam, mỗi nước tham gia Hội nghị Genève cam 

kết tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của những nước trên và tuyệt đối 

không can thiệp vào nội trị của những nước đó". Theo Hiệp định Genève, quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa.  

 


